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Bài 15: ac, ăc, âc, ec 

aacc  ăăcc  ââcc  eecc  

  

  
 

ngọn thác khuân vác mắc áo 

   

mặc áo trái gấc con kéc 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các nguyên âm cho các em.) 

 

a ă â 

e ê i 

o ô ơ 

u ư y 
 

(Ôn lại các phụ âm kép cho các em.) 

 

ch gh gi 

kh ng ngh 

nh ph qu 

th tr  
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(Cho các em đọc những vần sau đây.  Đánh dấu vào những vần các em có thể đọc được.) 

 

+n +m +t +p  

an 

ăn 

ân 

en 

ên 

in 

on 

ôn 

ơn 

un 

am 

ăm 

âm 

em 

êm 

im 

om 

ôm 

ơm 

um 

at 

ăt 

ât 

et 

êt 

it 

ot 

ôt 

ơt 

ut 

ưt 

ap 

ăp 

âp 

ep 

êp 

ip 

op 

ôp 

ơp 

up 
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

c 

 

Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

  

ac 
 

ác bác các đác gác khác phác  

ạc bạc hạc lạc mạc nạc tạc 
 

ăc 
 

ắc bắc cắc đắc hắc lắc mắc 

ặc đặc giặc mặc nặc sặc tặc 
  

âc 
 

ấc bấc gấc nhấc nấc tấc xấc 

ậc bậc      
 

ec 
 

éc léc méc néc téc   

ẹc khẹc      

c 

 uc 
 ưc 

 ôc 
 oc 
 ec 
 âc 
 ăc 
 ac 

ă 

ư 
u 
ô 
o 
e 
â 

a 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Thác Cam Ly là thắng cảnh đẹp 

ở Đà Lạt. 

 

Chú Hợp làm nghề khuân vác 

rất mệt nhọc. 
  

Mẹ dùng cái mắc áo bằng gỗ để 

treo áo. 
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Quân đã tự mặc quần áo khi 

mới năm tuổi. 

  

Bà ngoại Mai dùng trái gấc để 

nấu xôi. 
 

Tâm dạy con kéc nói những câu 

chào hỏi. 
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Thêm Dấu 
(Đọc các câu sau cho các em thêm dấu.) 

 

 

Thac Cam Ly la thăng canh 

đep ơ Đa Lat. 

 

Chu Hơp lam nghê khuân 

vac rât mêt nhoc. 

  

Me dung cai măc ao băng 

gô đê treo ao. 

  

Quân đa tư măc quân ao 

khi mơi năm tuôi. 

 

Ba ngoai Mai dung trai gâc 

đê nâu xôi. 

 

Tâm day con kec noi nhưng 

câu chao hoi. 
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 Từ Thông Dụng 
  

Từ Thông Dụng High Frequency Words 

học 

   đi học 

   học bài 

   học Việt Ngữ 

study, learn 

   go to school 

   study 

   study Vietnamese 

sắp 

   sắp sửa 

   sắp xong    

about to …, almost 

   about to .. 

   about to finish 

đã 

   đã làm xong 

already 

   already finished 

ta 

   anh ta 

   ông ta 

   cô ta 

   bà ta 

   chúng ta 

I, me 

   he, him 

   he, him (older peron) 

   she, her 

   she, her (older person) 

   we, us 

không 

   không được 

   không biết 

   không thích 

no, not (negative) 

   cannot 

   do not know 

   do not like 

Ngữ Vựng Vocabulary 

nói speak 

 

Tập Đọc 
(Cho các em đọc các câu sau đây 3 lần) 

Em học Việt Ngữ. 

Em sắp sửa đi học. 

Em đã làm xong bài. 

Chúng ta là người Việt Nam. 

Cô ta không biết nói tiếng Việt. 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 

 

a ă â b c ch d đ 

anh ăn  bé 

bị 

bố 

bà 

bạn 

bàn 

bỏ 

bút 

 

 

có 

con 

cái 

các 

cô 

của 

cơm 

cây 

 

 

 

cho 

chị 

chợ 

chơi 

 

 

dùng 

dạy 

đi 

để 

đang 

đâu 

được 

đổ 

đã 

 

 

e ê g gh gi h i k 

em    giúp 

 

hơn 

học 

 

 

  

kh l m n ng ngh nh o 

khi 

không 

làm 

là 

lấy 

lớp 

 

 

 

mẹ 

màu 

mua 

một 

mỗi 

 

nay 

 

 

 

 

 

ngủ 

người 

ngày 

nghe nhà 

nhờ 

nhiều 

 

 

 

ô ơ ph qu r s t th 

ông ở phụ qua rất 

ra 

sẽ 

sau 

sắp 

 

từ 

ta 

 

 

thích 

 

 

 

tr u ư v x y   

trên 

trái 

trong 

trước 

 

  và 

về 

với 

vào 

Việt 
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 Ngữ Vựng 
 

Phòng Ngủ Bedroom 

giường 

   ra giường 

chăn 

mền 

gối 

đèn ngủ 

bàn học 

gương 

tủ 

quần 

   quần đùi 

   quần tây 

áo 

   áo đầm 

   áo dài 

   áo sơ-mi 

   áo thun 

giày 

   giày ba-ta 

   giày tây 

dép 

vớ 

găng 

mũ 

bed 

   bed sheet 

blanket 

comforter 

pillow 

lamp 

desk 

mirror 

dresser, closet 

pants 

   shorts 

   pants 

shirt 

  dress 

  Vietnamese traditional dress 

  shirt 

  T-shirt 

shoes 

  tennis shoes 

  dress shoes 

flip-flop 

socks 

mitten, glove 

hat, cap 

Ngữ Vựng Vocabulary 

ngủ 

thức dậy 

thu dọn 

mặc 

gấp 

dơ 

sạch 

gọn gàng 

chật 

rộng 

dài 

ngắn 

sleep 

wake up 

clean 

wear 

fold 

dirty 

clean (adj.) 

organized 

tight 

loose, spacious 

long 

short 
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Ngữ Vựng 

bàn học, chăn, đèn, đồng hồ, giường, gối, gương, nệm, tủ 

 

  

 ______________________  ______________________  ______________________ 

   

 ______________________  ______________________  ______________________ 

   

 ______________________  ______________________  ______________________ 

 

Chọn Từ 
(Giúp các em chọn từ cho đúng.) 

 

_____ 1. Dùng để kê đầu. 

_____ 2. Dùng để đắp cho ấm. 

_____ 3. Dùng để nằm ngủ. 

_____ 4. Dùng để đựng quần áo. 

_____ 5. Dùng để đội trên đầu. 

A. Chăn 

B. Giường 

C. Gối 

D. Mũ 

E. Tủ 
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Đàm Thoại 
(Cho các em hỏi 3 người bạn những câu hỏi sau. Sau đó viết câu trả lời của những người bạn đó 

vào ô trống dưới đây.) 

 

Người Bạn Thứ Nhất 

Phòng ngủ bạn sơn màu gì?  

 ___________________________. 

Phòng ngủ bạn có những gì?  

 ___________________________. 

Ai thu dọn phòng ngủ cho bạn?  

 ___________________________. 

 

Người Bạn Thứ Hai 

Phòng ngủ bạn sơn màu gì?  

 ___________________________. 

Phòng ngủ bạn có những gì?  

 ___________________________. 

Ai thu dọn phòng ngủ cho bạn?  

 ___________________________. 

 

Người Bạn Thứ Ba 

Phòng ngủ bạn sơn màu gì?  

 ___________________________. 

Phòng ngủ bạn có những gì?  

 ___________________________. 

Ai thu dọn phòng ngủ cho bạn?  

 ___________________________. 

 

Sinh Hoạt Trong Lớp: Find Your Partner 
(In hai bộ flashcards, một bộ “hình” và một bộ “chữ”. Phát cho mỗi em một flashcard. Sau đó, 

cho các em đi kiếm người bạn có flashcard “giống” như mình.)  


